TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG       LỊCH THI HỌC PHẦN 
             PHÒNG TTR,KT&ĐBCL                                                         


HỌC PHẦN: TIẾNG ANH 2
KHỐI LỚP: K10 ĐẠI HỌC

Hình thức thi: Viết

Thời gian thi: 90 phút
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Lớp
	Sĩ 
số
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm
	Ghi chú

	1
	Thứ 3
03/12/2013

Ca 1

7h00- 9h00
	K10 ĐH Quản trị kinh doanh

K8 ĐH Quản trị kinh doanh

K9 ĐH Quản trị kinh doanh
	28
1

2
	1
	2
	N211
	TTr,KT&ĐBCL; ĐT; Khoa;

BM Tiếng Anh không chuyên
	Cơ sở Việt Trì

	
	
	K10 ĐH Kế toán A + B
	68
67
	4
	8
	N212,N213,N222
	
	

	
	
	K10 ĐH Tài chính NH A+B

K8 ĐH Tài chính NH B

K9 ĐH Tài chính NH A
	77
1

1
	3
	6
	N221,N231N232
	
	

	
	
	K10 ĐH Kinh tế nông nghiệp
	5
	
	
	
	
	

	
	
	K10 ĐH Khoa học cây trồng

K9ĐH Khoa học cây trồng
	8

1
	1
	2
	N233
	
	

	
	
	K10 ĐH Chăn nuôi thú y
	14
	
	
	
	
	

	
	
	K10 ĐHSP Mầm non

K9 ĐHSP Mầm non
	51
5
	2
	4
	A6203;A6204
	
	Cơ sở Phú Thọ

	
	
	K10 ĐH Tiểu học

K9 ĐH Tiểu học
	51
1
	2
	4
	A6101;A6102
	
	

	
	
	K10 ĐHSP Mỹ thuật
	11
	1
	2
	A6103;A6105
	
	

	
	
	K10 ĐHSP Âm nhạc
	13
	
	
	A6104;A6106
	
	

	
	
	K10 ĐHSP Sinh học

K9 ĐHSP Sinh học
	39
1
	1
	2
	A6107
	
	

	
	
	K10 ĐHSP Hóa học
	41
	2
	4
	A7101;A7102
	
	

	
	
	K10 ĐHSP Giáo dục thể chất
	39
	2
	4
	A7103;A7104
	
	

	2
	Thứ 3

03/12/2013

Ca 2

9h00-11h00
	K10 ĐHSP Toán
	39
	2
	4
	N311,N312
	
	Cơ sở Việt Trì

	
	
	K10 ĐH Công nghệ thông tin
	18
	
	
	
	
	

	
	
	K10 ĐHSP Vật lý
	50
	2
	4
	N313,N321
	
	

	
	
	K10 ĐH CNKT Điện tử
	14
	1
	2
	N331
	
	

	
	
	K10 ĐH Trung Quốc

K9 ĐH Trung Quốc
	19
1
	1
	2
	N332
	
	

	
	
	K10 ĐHSP Địa lý
	42
	2
	4
	N333,N341
	
	

	
	
	K10 ĐH Việt Nam học
	43
	2
	4
	N322
	
	

	
	
	K10 ĐHSP Sử - GDCD A+B
	49
	2
	4
	N342,N343
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